
Lớp 1 Toán Cao cấp PGS.TS:Nguyễn Minh Khoa
Sđt: 0904367812 A206

QLNL, KTĐ, KTĐT, 
KTNL ,KTĐKTĐH, 

KTCK. QLCN

Lớp 2 Toán rời rạc GV: Trần Thị Minh Thu
Sđt: 0912105185 VPK- CNTT CNTT

Lớp 3 Phương pháp tối ưu 
trong kinh tế

TS: Nguyễn Ngọc Thía
Sđt: 0943191985

VP Khoa 
KT&QL QTKD, TCNH

2 Ngoại ngữ Lớp 4 Tiếng Anh TS: Trần Thị Thanh Phương
Sđt: 0988770669

Ngày: 06,13/6/2020
Ngày: 4/7/2020 A206 Tất cả các ngành có thí sinh 

dự thi cao học 

QLNL Cơ sở quản lý năng 
lượng

Ths. Nguyễn Thị Lê Na
Sđt: 0903233733

A404 hoặc
VP Khoa 

QLNCL&NL

QTKD Quản trị học ThS: Trương Thị Thu Hường
Sđt: 0983401214

A403 hoặc 
VP Khoa 
KT&QL

KTĐ Lý thuyết mạch TS. Lê Thành Doanh
Sđt: 0975797824

A406

KTĐT Lý thuyết mạch và 
xử lý tín hiệu số

TS:Hồ Mạnh Cường
ThS. Trần Vũ Kiên

Sđt: 0983500620/0915021822

VPK
ĐTVT

KTNL Kỹ thuật nhiệt TS: Nguyễn Quốc Uy
Sđt: 0903205506

VPK
CNNL

THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP HỌC ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

MônTT Địa điểm phòng 
học Các ngành học ghép

Địa chỉ: Số 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội 

Cơ bản

3 Cơ sở 
ngành

Ngày: 27,28/6/2020
Ngày: 11/7/2020

Tên lớp Tên môn học Giảng viên giảng dạy

1

Thời gian học

Ngày: 07,14/6/2020
Ngày 5/7/2020



CNTT Kỹ thuật lập trình TS: Vũ Văn Định
Sđt: 0983748277

VPK
CNTT

TCNH Cơ sở quản lý tài 
chính

ThS: Phạm Quốc Huân
Sđt: 0915 647116

VP Khoa 
KT&QL

 - Mọi thông tin chi tiết thí sinh liên hệ:  Cô Hồng Phương (0947938888); Cô Bùi Thị Phương (0916866996);  Thầy Chương (0987838988) ;

       *Lưu ý:  - Thời gian học: Học cả ngày thứ 7; Chủ nhật:   + Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 (5 tiết)
                                                                                                   + Buổi chiều: Từ 13h30 kết thúc 17h30 (5 tiết)

3 Cơ sở 
ngành

Ngày: 27,28/6/2020
Ngày: 11/7/2020

 Hà Nội, ngày....tháng 6 .năm 2020
LẬP BIỂU

 - Danh sách thí sinh đăng ký Ôn thi: Được tổng hợp gửi đến từng giảng viên giảng dạy

Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học

TS. Lê Thành DoanhNguyễn Sỹ Chương


